
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h00 - 16h30 chiều T3 - 5 - 7 từ 07/04/2026 - 04/06/2026
Giảng viên: ThS. Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A240043 Nguyễn Thanh Lực 19/02/2001 0773776439 luc39hoahung@gmail.com
2 201A030429 Đặng Nguyễn Thanh Tuyền 26/06/2001 0772648620 dangnguyenthanhtuyen26@gmail.com
3 201A080177 Nguyễn Thế Anh 20/07/2002 0906386503 theanh20072002@gmail.com
4 201A290032 Ngô Đăng Khoa 22/01/2002 0946344363 ngokhoaa3@gmail.com
5 211A010031 Hồ Minh Nhựt 04/08/2003 0772033639 hominhnhut2003@gmail.com
6 211A050119 Nguyễn Ngọc Minh Thư 18/01/2003 0971903809 minhthu.0002017@gmail.com
7 211A070207 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên 20/03/2003 0898249460 hanhnguyentn2003@gmail.com
8 211A210176 Lê Vũ Quý Ngân 25/06/2003 0907428697 quyngan2506@gmail.com
9 211A230209 Lê Hoàng Tiến 28/12/2003 0346801597 tlh2812.dn@gmail.com
10 211A330013 Nguyễn Chí Cường 11/03/2003 0335411103 nguyenchicuong579@gmail.com
11 221A010030 Lưu Phan Anh Tuấn 17/05/2004 0372241369 tuanluuheo369@gmail.com
12 221A010037 Nguyễn Mạnh Kha 22/03/2004 0918930540 nkha6205@gmail.com
13 221A010871 Dương Hiển Cảnh 29/11/2003 0819702658 hoale656053@gmail.com
14 221A030235 Huỳnh Tiến Phi 30/09/2004 0363653272 phihuynh539@gmail.com
15 221A030876 Nguyễn Minh Nhựt 14/11/2004 0383229378 ngminhnhut1411@gmail.com
16 221A030877 Lê Thị Quỳnh Trang 25/08/2004 0772149392 quynhtrang0825@gmail.com
17 221A030962 Vũ Thị Hương Trang 20/03/2003 0933 365 402 vuthihuongtrang8@gmail.com
18 221A031231 Trần Nguyễn Gia Huy 20/01/2004 0345770963 trannguyengiahuy2004@gmail.com
19 221A031235 Nguyễn Thị Kim Quyên 03/05/2004 0764326415 quyen35204@gmail.com
20 221A031256 Lê Hồng Thoa 05/07/2004 0976306572 hongthoa05072004@gmail.com
21 221A040074 Đặng Trần Mỹ Duyên 16/01/2004 0373953036 dangtranmyduyen4@gmail.com
22 221A040370 Tô Hương Nhu 30/11/2004 0387731710 tohuongnhu2004@gmail.com
23 221A040397 Phạm Thị Thuý Hằng 24/10/2004 0777560049 phamhang241024@gmail.com
24 221A050326 Trần Thị Thảo Nguyên 22/12/2004 0393437153 thaonguyen18090203@gmail.com
25 221A050612 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 11/08/2004 0327670172 thuyngan11082004@gmail.com
26 221A070285 Trần Thị Trà 29/04/2004 0378329100 Tranthitra2904@gmail.com
27 221A080072 Nguyễn Thị Kiều Loan 03/04/2004 0369063489 kloan30321@gmail.com
28 221A100032 Nguyễn Thị Bảo Yến 07/01/2004 0372074322 yenbb00@gmail.com
29 221A100054 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/2004 0355567857 thuha0745@gmail.com
30 221A200010 Tạ Thị Thùy Trang 14/10/2004 0367073195 Trangtabarbie14@gmail.com
31 221A230351 Võ Thị Bích Trâm 22/07/2004 0945925967 bichtramvt04@gmail.com
32 221A230415 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 25/12/2004 0969475508 nhuquynhphamthinguyen@gmail.com
33 221A300108 Lê Công Tây 06/06/2004 0945371879 taylecong664@gmail.com
34 221A300109 Lê Công Tiến 06/06/2004 0913452053 tiencongle0604@gmail.com
35 221A310288 Nguyễn Thị Thanh Nhi 30/11/2004 0963012644 nguyeenx.thnhi04@gmail.com
36 221A310315 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 25/08/2004 0326229044 mytrinhnguyenthi25@gmail.com
37 221A320269 Võ Thị Tường Vi 31/01/2004 0963298305 tuongvytk3101@gmail.com
38 221A320283 Đỗ Thị Diễm 01/03/2004 0325948342 diemd5360@gmail.com
39 221A360010 Phan Thị Thu Hoài 20/08/2004 0916463832 phanthithuhoai2428@gmail.com
40 221A370029 Đỗ Nguyễn Trung Nguyên 24/05/2004 0356429855 trungnguyen0857@gmail.com
41 221A370051 Phạm Thị Thúy Kiều 30/10/2004 0378041139 phamkieu2k4@gmail.com
42 221A370558 Võ Duy Khải 06/09/2004 0908051953 khaiduy420@gmail.com
43 221A370559 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/02/2004 0392625608 nguyenthao180204@gmail.com
44 221A370575 Trần Quốc Khánh 08/05/2004 0392664811 kt4370439@gmail.com
45 221A370665 Lê Thanh Thuý 01/01/2004 0345480511 lethanhthuy0101.mkt@gmail.com
46 221A370720 Huỳnh Thị Bảo Trinh 27/05/2004 0379537428 trinhhuynh27052@gmail.com
47 221A370767 Nguyễn Ngọc Kiều Trang 12/04/2004 0965321871 lequy07062020@gmail.com
48 221A370789 Hồ Thị Mai Anh 04/09/2004 0364243492 Hothimaianh4949@gmail.com
49 221A370834 Đoàn Thị Anh Thư 31/03/2004 0768492248 Anhthu16012021@gmail.com
50 221A370968 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07/10/2004 0364347094 nmi852902@gmail.com
51 221A371064 Ngô Minh Quân 03/06/2004 0852766671 ngominhquan0321@gmail.com
52 231A010323 Đỗ Văn Tiến 12/01/2005 0366928106 dvt955337@gmail.com
53 231A030237 Đặng Ngọc Hoàng Oanh 07/01/2005 0388401681 hoangoanh07012005@gmail.com
54 231A070309 Lê Ngọc Khả Hân 22/12/2005 0562891530 Lengockhahan163@gmail.com
55 231A210321 Hồ Lê Minh Thư 28/04/2005 0362601676 Holeminhthu284@gmail.com
56 231A230315 Huỳnh Ngọc Vĩnh 08/12/2004 0934945877 ngocvinh5295@gmail.com
57 231A320268 Đặng Thị Kiều Phương 14/11/2005 0374469215 Pdang5279@gmail.com
58 231A371288 Hồ Thị Mỹ Tâm 30/07/2005 0352162914 mytam3007@gmail.com
59 231A371435 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 08/07/2005 0888658705 nttnhi875@gmail.com
60 241A371445 Lê Thị Anh Thư 04/09/2006 0889551693 lethianhthu4906@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo
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